
SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH

Thứ Giờ Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9

T - V - L T - V - L T - V - L T - V - Tin T - V - Tin T - V - SỬ T - V - SỬ T - V - GD T - V - Đ

CÁT TÂM HƯƠNG TRANG NHUNG LOAN ĐẠT PHƯỢNG PHÚ

7 giờ 00 1 SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL SHDC/ SHL

7 giờ 45 2 Cát/Tin Tâm / Toán Hương/ HĐTN Trang/ HĐTN Nhung / Lý Loan/ Toán Đạt/ Toán Phượng / Hóa Phú / Lý

8 giờ50 3 Cát/Tin Tâm / Toán Hương/ HĐTN Trang/ HĐTN Nhung / Lý Loan/ Toán Đạt/ Toán Phượng / Hóa Phú / Lý

9 giờ35 4 Đạt/ Toán Quân / Sử Linh / Văn Phượng / Hóa Loan/ Toán Trang/ HĐTN Hiên / Sinh Tâm / Toán Hùng / HĐTN

10 giờ20 5 Đạt/ Toán Quân / Sử Linh / Văn Phượng / Hóa Loan/ Toán Trang/ HĐTN Hiên / Sinh Tâm / Toán Hùng / HĐTN

7 giờ 00 1 Quân / Sử Linh / Văn Thu / Địa Lan / Tin Trang/ HĐTN Ngọc / Văn Nhã / Văn Hiên / Sinh Duyên / Địa

7 giờ 45 2 Quân / Sử Linh / Văn Thu / Địa Lan / Tin Trang/ HĐTN Ngọc / Văn Nhã / Văn Hiên / Sinh Duyên / Địa

8 giờ50 3 ĐỌC SÁCH ĐỌC SÁCH Phú / Lý Lan / Tin Hiên / Sinh Thu / Địa Quân / Sử Nhã / Văn Duyên / Địa

9 giờ35 4 Linh / Văn Duyên / Địa Phú / Lý Hiên / Sinh Ngọc / Văn Thu / Địa Quân / Sử Nhã / Văn Phượng / Hóa

10 giờ20 5 Linh / Văn Duyên / Địa Phú / Lý Hiên / Sinh Ngọc / Văn Quân / Sử Phượng / Hóa

7 giờ 00 1 Linh / Văn Hương/ HĐTN Luyện / Sử Phú / Lý Loan/ Toán Phượng / Hóa Đạt/ Toán Duyên / Địa Hiên / Sinh

7 giờ 45 2 Linh / Văn Hương/ HĐTN Luyện / Sử Phú / Lý Loan/ Toán Phượng / Hóa Đạt/ Toán Duyên / Địa Hiên / Sinh

8 giờ50 3 Duyên / Địa Linh / Văn Lĩnh / Hóa Loan/ Toán Luyện / Sử Hiên / Sinh Phượng / Hóa Hùng / HĐTN Đạt/ Toán

9 giờ35 4 Duyên / Địa Linh / Văn Lĩnh / Hóa Loan/ Toán Luyện / Sử Hiên / Sinh Phượng / Hóa Hùng / HĐTN Đạt/ Toán

10 giờ20 5 Hiên / Sinh ĐỌC SÁCH ĐỌC SÁCH

7 giờ 00 1 Lĩnh / Hóa Nhung / Lý Tâm / Toán Loan/ Toán Ngọc / Văn Bính / GD Nhã / Văn Luyện / Sử Linh / Văn

7 giờ 45 2 Lĩnh / Hóa Nhung / Lý Tâm / Toán Loan/ Toán Ngọc / Văn Bính / GD Nhã / Văn Luyện / Sử Linh / Văn

8 giờ50 3 Hương/ HĐTN Nhung / Lý Linh / Văn Nhã / Văn ĐỌC SÁCH ĐỌC SÁCH Bính / GD Tâm / Toán Quân / Sử

9 giờ35 4 Hương/ HĐTN Lĩnh / Hóa Linh / Văn Nhã / Văn Phượng / Hóa Loan/ Toán Bính / GD Tâm / Toán Quân / Sử

10 giờ20 5 Lĩnh / Hóa ĐỌC SÁCH ĐỌC SÁCH Phượng / Hóa Loan/ Toán

7 giờ 00 1 Đạt/ Toán Tâm / Toán Cát/Tin Quân / Sử Lan / Tin Ngọc / Văn Thu / Địa Nhã / Văn Linh / Văn

7 giờ 45 2 Đạt/ Toán Tâm / Toán Cát/Tin Quân / Sử Lan / Tin Ngọc / Văn Thu / Địa Nhã / Văn Linh / Văn

8 giờ50 3 Nhung / Lý Cát/Tin Tâm / Toán Nhã / Văn Lan / Tin Quân / Sử Hùng / HĐTN Bính / GD ĐỌC SÁCH

9 giờ35 4 Nhung / Lý Cát/Tin Tâm / Toán Nhã / Văn Quân / Sử Hùng / HĐTN Bính / GD Đạt/ Toán

10 giờ20 5 Nhung / Lý Quân / Sử Bính / GD Đạt/ Toán
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THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI  11

TRUNG TÂM GDNN-GDTX DĨ AN Thực hiện từ 01/10/2026

BUỔI SÁNG

Chuyên đề

Chủ nhiệm
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